BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA
CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số     / QĐ-CCATTP ngày   /7 /2020
cña Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)


	TT
	Nội dung
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Thưởng
	Chấm
	

	A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

	I
	Ban chỉ đạo liên ngành
	15
	0,5
	
	Tối đa 15.5 điểm 

	1
	 Huyện có QĐ thành lập và kiện toàn BCĐ liên ngành VSATTP do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.
	3
	
	
	Kiểm tra các tài liệu, QĐ thành lập Ban chỉ đạo.

	2
	Huyện có QĐ phân công trách nhiệm từng thành viên BCĐ liên ngành VSATTP 
	2

	
	
	Kiểm tra Quyết định

	3
	Huyện có QĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP .
	2
	
	
	Kiểm tra Quyết định

	4
	100% xã/phường/thị trấn có QĐ thành lập BCĐ liên ngành VSATTP.
	3
	
	
	Kiểm tra Quyết định

	5
	- Ban CĐ liên ngành huyện tổ chức họp 2 lần/năm.

 - Nếu Ban CĐ liên ngành huyện họp 1 lần/năm thì mức điểm ở nội dung này đạt →
 - Nếu Ban CĐ liên ngành huyện không họp thì mức điểm ở nội dung này đạt →
	2

1
0
	
	
	Tài liệu, giấy mời, Biên bản, kết luận cuộc họp.

	6
	Có Quyết định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn huyện. 
	3
	
	
	Kiểm tra Quyết định

	
	
	
	
	
	

	7
	Ban CĐ liên ngành tổ chức họp, hội nghị, hội thảo liên ngành ngoài kế hoạch để giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm phục vụ công tác quản lý. 
	
	0.5
	
	Tài liệu, giấy mời, Biên bản, kết luận Hội nghị.

	II
	Triển khai tháng hành động
	6
	
	
	Tối đa 6 điểm

	1
	Có Kế hoạch triển khai Tháng Hành động do UBND  huyện ban hành.
	3
	
	
	Kiểm tra kế hoạch được phê duyệt.

	2
	 Huyện có tổ chức Lễ phát động hoặc Hội nghị triển khai hoặc hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
	3
	
	
	Kiểm tra kế hoạch 

	III
	Công tác chỉ đạo tuyến và đào tạo, nâng cao năng lực
	7
	1
	
	Tối đa 8 điểm

	1
	Có triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến tại địa phương như hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm...
	4
	
	
	Công văn chỉ đạo,...

	2
	Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban, Hội nghị, Hội thảo, tập huấn do Chi cục ATVSTP tổ chức.

- Nếu vắng mặt từ 02 cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn thì mức điểm ở nội dung này đạt →
	3

1
	
	
	Căn cứ theo dõi của Chi cục ATVSTP tại các cuộc họp

	3
	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về ATTP cho cán bộ Y tế tuyến xã
	
	1
	
	Kiểm tra các tài liệu liên quan đến hoạt động.

	B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

	I
	Công tác quản lý cơ sở SX, KD TP
	9
	
	
	Tối đa 9 điểm

	1
	Có lưu trữ, quản lý, cập nhật hàng tháng thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp huyện quản lý.
	3
	
	
	Kiểm tra, đánh giá cụ thể trên tài liệu, sổ sách ghi chép.

	2
	Có lưu trữ, theo dõi việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện ATTP do huyện cấp.
	3
	
	
	Kiểm tra, đánh giá cụ thể trên tài liệu, sổ sách ghi chép.

	3
	Có số liệu quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp xã quản lý.
	3
	
	
	Kiểm tra, đánh giá cụ thể trên tài liệu, sổ sách ghi chép.

	II
	Quản lý sử dụng kinh phí
	7
	
	
	Tối đa 7 điểm

	1
	Thực hiện kinh phí được giao đảm bảo đúng nội dung 
	4
	
	
	Kiểm ra phê duyệt kế hoạch, các nội dung hoạt động chuyên môn, TCKT.

	2
	Thanh quyết toán kinh phí đúng tiến độ.
	3
	
	
	

	III
	Thống kê báo cáo
	8
	
	
	Tối đa 11 điểm

	1
	- Báo cáo hoạt động hàng tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng theo quy định về Chi cục ATTP. 

- Nếu chậm hoặc không đủ số lượng từ 2 báo cáo trở lên thì mức điểm ở nội dung này đạt →
	4

2
	
	
	Kiểm tra (ngày ký) báo cáo (bản lưu) 

	2
	  - Báo cáo các hoạt động theo chuyên đề, nội dung theo quy định. 

-  Nếu chậm hoặc không đủ số lượng từ 2 báo cáo trở lên thì mức điểm ở nội dung này đạt →
	4

2
	
	
	Kiểm tra (ngày ký) báo cáo (bản lưu).


	IV
	Thông tin truyền thông
	14
	
	
	Tối đa 14 điểm

	1
	Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo phân bổ của Chi cục ATVSTP đối với hoạt động thông tin truyền thông (đảm bảo đủ kinh phí, các hoạt động đúng nội dung đã được phê duyệt).  
	4
	
	
	Kiểm tra phê duyệt kế hoạch, các giấy tờ, tài liệu, sổ sách liên quan đến các hoạt động.

	2
	Đa dạng hóa các hình thức truyền thông: truyền thông trực tiếp, gián tiếp như: tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên đài phát thanh, in tờ rơi, Pano áp phích để phục vụ công tác tuyên truyền về ATTP…
	3
	
	
	Kiểm tra các tài liệu, số liệu, nội dung tài liệu, sản phẩm truyền thông minh chứng cho nội dung hoạt động này.

	3
	Có hoạt động tập huấn kiến thức cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm
	4
	
	
	Kiểm tra các tài liệu liên quan đến hoạt động

	4
	Có ít nhất 02 tin bài  hoạt động được đăng tải trên Website  Chi cục ATVSTP.
	3
	
	
	

	V
	Giám sát ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ
	16
	0,5
	16.5
	Tối đa 16.5 điểm

	1
	Giám sát mối nguy ATTP.  


	5
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện test nhanh (đối chiếu với kế hoạch phân bổ từ đầu năm), kết quả kiểm nghiệm. 

	2
	Xử lý (nếu có) với kết quả mẫu  giám sát mối nguy mất an toàn thực phẩm không đạt.
	
	0.5
	
	Kiểm tra văn bản (báo cáo, công văn xin ý kiến xử lý, văn bản liên quan đến tổ chức thanh kiểm tra...

	3
	Kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó khi trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ ngộ độc.
	4
	
	
	Kiểm tra các văn bản và điều kiện cụ thể như: QĐ đoàn điều tra, cán bộ điều tra, phương tiện xe, phương tiện lấy mẫu, mẫu phiếu điều tra...

	4
	Có lưu trữ, theo dõi vụ NĐTP. 

 
	3
	
	
	Kiểm tra, đánh giá cụ thể trên tài liệu, kiểm tra sổ theo dõi theo quy định.

	5
	Có triển khai hoạt động đảm bảo VSATTP  thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể
	4

	
	
	Kiểm tra kế hoạch được phê duyệt, tổ chức triển khai.

	VI
	Thanh tra, kiểm tra, giám sát
	18
	1
	19
	Tối đa 12 điểm

	1
	Có kế hoạch thanh kiểm tra cả năm đã được phê duyệt. 
Kế hoạch không có danh sách cơ sở thì mức điểm ở nội dung này đạt →
	4
2
	
	
	Kiểm tra kế hoạch được phê duyệt, tổ chức triển khai.

	2
	Có triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành.
	3
	
	
	Kiểm tra kế hoạch, QĐ, biên bản thanh, kiểm tra.

	3
	Có triển khai kiểm tra chuyên ngành, giám sát định kỳ. 
	3
	
	
	Kiểm tra kế hoạch, QĐ, biên bản thanh, kiểm tra.

	4
	Có xử lý các hành vi vi phạm về ATTP.
	4
	
	
	Biên bản xử lý vi phạm, QĐ xử lý.

	5
	Có sổ theo dõi các cơ sở không đạt trong quá trình thanh kiểm tra, giám sát.
	4
	
	
	Kiểm tra ghi chép, sổ sách

	6
	Công khai các thông tin các vi phạm và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	
	1
	
	Kiểm tra tài liệu, văn bản, hình thức thông tin (bài báo, đài, truyền hình các sơ sở vi phạm).


* Tổng điểm: Điểm đạt ═100 điểm;  Điểm thưởng ═ 3 điểm 

* Phân loại:

- Loại xuất sắc:                            Trên 95 điểm

	        - Loại tốt: 
	Từ 90 – 95 điểm 

	        - Loại khá:                             
	Từ 70 - 89 điểm

	        - Loại trung bình:                 
	Dưới 70 điểm

	          ĐƠN VỊ ĐƯ​​ỢC KIỂM TRA   
	
	TRƯ​​ỞNG ĐOÀN KIỂM TRA


2

